
TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 6(2)-2022:2961-2972 

https://tapchi.huaf.edu.vn   2961 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.896 

NGƯỜI THU GOM VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ NUÔI TRỒNG THỦY 

SẢN TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Văn Chung*, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Dũng Hà, 

Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Lê Việt Linh  

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

*Tác giả liên hệ: nguyenvanchung@huaf.edu.vn 

Nhận bài: 10/10/2021  Hoàn thành phản biện: 11/12/2021 Chấp nhận bài: 14/12/2021 

 

 TÓM TẮT 
Nuôi trồng thủy sản tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã và đang trở thành sinh kế chính cho 

người dân nơi đây. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ sản phẩm thủy sản vẫn đang bị kiểm soát và chi phối 

bởi tác nhân trung gian trong chuỗi giá trị. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá và phân tích vai 

trò của người thu gom và những yếu tố cấu thành tác nhân quản trị trong chuỗi giá trị nuôi trồng thủy 

sản. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 55 phỏng vấn bán cấu trúc và thu thập các thông tin thứ cấp 

liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự kiểm soát của người thu gom được thể hiện trong dòng chảy 

sản phẩm thủy sản, khi tất cả sản phẩm phải qua người thu gom trước khi phân phối qua các kênh tiêu 

thụ khác nhau. Mỗi người thu gom đều xây dựng một ranh giới và phạm vi hoạt động cụ thể, khi mỗi 

người có một nhóm người nuôi trồng chuyên cung ứng thủy sản và một nhóm người bán buôn, bán lẻ 

sẵn sàng thu mua. Với chiến lược thu mua toàn bộ sản phẩm, hỗ trợ tài chính cho người nuôi trồng và 

người bán buôn, bán lẻ, xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và ràng buộc đã giúp người thu 

gom trở thành tác nhân quản trị chuỗi. 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, Người thu gom, Nuôi trồng thủy sản, Tam Giang - Cầu Hai 
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ABSTRACT 
Aquaculture in Tam Giang - Cau Hai lagoon has been becoming the main livelihood for local 

people. However, consumption activity of aquatic products is still controlled and dominated by 

intermediary actors in the value chain. This study aims to explore the role of collectors and constitutive 

elements of governance actors in aquaculture value chain. Based on 55 semi-structured interviews and 

relevant secondary information, the study showed that the controlling of collectors is indicated in 

aquatic products flow when all products have to cross collectors before distributing to various marketing 

channels. Each collector establishes a specific boundary and scope of activity, where each collector has 

one provider group and one buyer group, those are always willing to sell and buy aquatic products 

respectively. Buying all aquatic products, supporting capital for producers and wholesalers, retailers, 

making trust and binding-based relationships are the strategies of collectors to become a value chain 

governance actor.   
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1. MỞ ĐẦU 

Nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên 

Huế đã đạt được bước tiến lớn trong những 

năm gần đây, với diện tích 6.100 ha và sản 

lượng 16,2 nghìn tấn năm 2020. Điều này 

đã góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao 

đời sống cho người dân tham gia trong lĩnh 

vực nuôi trồng thủy sản (Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế, 2020). Thành tựu này 

có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động nuôi 

trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang, khi 

diện tích nuôi trồng chiếm hơn 50% tổng 

diện tích, cũng như thu hút sự tham gia của 

hơn 100.000 người dân ven đầm phá (Tuyen 

và cs., 2010). 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên 

đầm phá Tam Giang đã được thực hiện 

trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, với sự đa 

dạng trong hình thức nuôi trồng như nuôi 

chắn sáo, nuôi thấp triều và nuôi cao triều, 

với phương thức nuôi xen ghép hay nuôi 

chuyên tôm sú. Bên cạnh những giá trị văn 

hóa, lịch sử vùng đầm phá mang lại, giá trị 

các sản phẩm thủy sản cũng trở nên nổi 

tiếng khi tạo được lợi thế cạnh tranh, về mặt 

chất lượng, so với các sản phẩm của địa 

phương khác. Chính vì vậy, nuôi trồng thủy 

sản luôn được quan tâm bởi chính quyền và 

người dân địa phương. Đây chính là sinh kế 

của người dân và cũng là nguồn lực thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Với định hướng nuôi trồng thủy 

sản chuyển đổi theo hướng chất lượng, an 

toàn và hình thành các liên kết trong sản 

xuất (Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế, 2020), nuôi trồng thủy sản trên đầm 

phá cũng đang từng bước thay đổi để đáp 

ứng kế hoạch đề ra. 

Giống như hoạt động nuôi trồng thủy 

sản ở các địa phương khác như khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh sự 

tham gia trực tiếp của người sản xuất, chuỗi 

giá trị nuôi trồng thủy sản cũng thu hút sự 

tham gia của nhiều tác nhân trung gian trong 

việc phân phối sản phẩm thủy sản đến người 

tiêu dùng. Tùy thuộc vào đối tượng nuôi, 

hình thức nuôi, vùng nuôi sẽ có sự tham gia 

khác nhau của các tác nhân trung gian như 

người thu gom, người bán buôn, người bán 

lẽ, hay người chế biến (Tran và cs., 2013; 

Ha và cs., 2013; Ho và cs., 2016; Van Duijn 

và cs., 2012). Hoạt động nuôi trồng thủy sản 

tại đầm phá Tam Giang đã tạo ra nhiều liên 

kết khác nhau giữa người sản xuất và người 

thu mua, hay thậm chí giữa những người thu 

mua. Tuy nhiên, đặc điểm nuôi trồng thủy 

sản, đặc điểm vùng miền, cũng như đặc 

điểm các tác nhân tham gia trong sản xuất 

và tiêu thụ khác nhau sẽ mang lại những đặc 

điểm khác nhau trong mô hình tương tác, 

liên kết và quản trị chuỗi giá trị nuôi trồng 

thủy sản. 

Việc phân tích bản chất các liên kết 

giữa các tác nhân trong chuỗi nói riêng và 

quản trị chuỗi giá trị nói chung có ý nghĩa 

to lớn trong việc xác định các rào cản trong 

chuỗi cũng như xây dựng chiến lược nâng 

cấp chuỗi giá trị (Humphrey và Schmitz, 

2001; Gereffi và cs., 2005). Chính vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá 

và phân tích vai trò của người thu gom trong 

chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản tại đầm phá 

Tam Giang, trong khía cạnh liên kết với các 

tác nhân trong chuỗi và quản trị chuỗi. 

Nghiên cứu sẽ chỉ ra những yếu tố tạo nên 

vị thế và sức mạnh của người thu gom, cũng 

như các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của 

họ.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại 4 xã, 

thị trấn bao gồm, Quảng Công, Phú Xuân, 

Hải Dương, Sịa, thuộc huyện Quảng Điền, 

Phú Vang, thị xã Hương Trà và thành phố 

Huế. Những xã được chọn gắn liền với hoạt 

động nuôi trồng thủy sản sớm xuất hiện trên 

đầm phá và có diện tích nuôi trồng khác 
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nhau. Dựa trên báo cáo kinh tế xã hội của 

các xã đã chỉ ra sự khác biệt về diện tích như 

sau: xã Phú Xuân 662,72 ha, xã Quảng 

Công 126,29 ha, thị trấn Sịa 49,1 ha và xã 

Hải Dương 21,3 ha. Các điểm nghiên cứu 

có sự đa dạng các hình thức nuôi bao gồm 

nuôi chắn sáo, nuôi thấp triều, nuôi cao triều 

hay nuôi xen ghép, nuôi chuyên tôm sú.    

2.2. Đối tượng và mẫu nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là sự liên kết 

giữa các tác nhân và quản trị chuỗi giá trị 

nuôi trồng thủy sản, trong đó việc thu thập 

thông tin được thực hiện dựa trên các tác 

nhân chính tham gia vào chuỗi giá trị sản 

phẩm thủy sản. Thông qua dòng chảy sản 

phẩm thủy sản, kết hợp với sử dụng phương 

pháp chọn mẫu quả bóng tuyết (snowball 

sampling approach). 55 đối tượng nghiên 

cứu được chọn bao gồm 25 người nuôi 

trồng thủy sản, 13 người thu gom, 6 người 

am hiểu tại cộng đồng, 5 cán bộ quản lý cấp 

xã và 6 cán bộ quản lý cấp huyện và tỉnh. 

Cách tiếp cận quả bóng tuyết được sử dụng 

trong xác định và lựa chọn người cung cấp 

thông tin nhằm đảm bảo tính khách quan, 

chính xác và phù hợp với mục tiêu nghiên 

cứu. Cụ thể, đối tượng cung cấp thông tin 

này sẽ giới thiệu những đối tượng cung cấp 

thông tin tiếp theo dựa trên mối quan hệ sản 

xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị (Noy, 

2008). Người nuôi trồng được lựa chọn dựa 

trên sự đa dạng của hình thức nuôi, cũng 

như kinh nghiệm, quy mô và mức độ thành 

công trong nuôi trồng. Người thu gom được 

lựa chọn dựa trên thông tin mà người nuôi 

trồng cung cấp để đảm bảo tính chính xác 

của thông tin và khai thác chi tiết các mắt 

xích chính trong chuỗi giá trị.  

2.3. Phương pháp thu thập thông tin 

Nghiên cứu định tính được áp dụng 

trong nghiên cứu này. Thông qua phương 

pháp định tính, các mục tiêu và nội dung 

nghiên cứu được khám phá, giải thích và 

phân tích theo hướng chuyên sâu của vấn đề 

nghiên cứu (Creswell và Poth, 2007; 

Chenail, 2011). Hơn nữa, sự phức tạp và chi 

tiết của các vấn đề nghiên cứu được hiểu 

một cách rõ ràng hơn khi có sự tương tác 

giữa nhà nghiên cứu và đối tượng cung cấp 

thông tin thông qua nghe, nhìn và sự trao 

đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu (Creswell và Poth, 2007). Vậy 

nên, nghiên cứu được thực hiện dựa trên 

việc thu thập thông tin từ hai nguồn sau:  

Thông tin thứ cấp:  Những thông tin 

về thực trạng nuôi trồng và tiêu thụ sản 

phẩm thủy sản, những chính sách hỗ trợ 

trong nuôi trồng thủy sản, những thuận lợi, 

khó khăn và giải pháp khắc phục trong nuôi 

trồng thủy sản, cũng như những kế hoạch, 

chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và điểm 

nghiên cứu nói riêng được thu thập từ các 

báo cáo tổng kết, báo cáo kinh tế xã hội của 

các cơ quan, đơn vị chức năng từ cấp tỉnh 

đến cấp xã và các số liệu thống kê từ các 

trang mạng và các nghiên cứu liên quan. 

Thông tin thứ cấp góp phần định hình bối 

cảnh và cấu trúc về chủ đề nghiên cứu, cũng 

như đây là căn cứ giúp cho việc kiểm định 

và phát triển nguồn dữ liệu thông tin sơ cấp.  

Thông tin sơ cấp: Phương pháp 

phỏng vấn bán cấu trúc được sử dụng trong 

nghiên cứu này nhằm phát huy tính linh 

động trong đặt câu hỏi, dựa trên câu chuyện 

của người được phỏng vấn. Từ đó, nhà 

nghiên cứu có thể phát triển nhiều khía cạnh 

khác nhau của nội dung nghiên cứu (Miles 

và Gilbert, 2005; Rowley, 2012). Thông tin 

sơ cấp được thu thập từ 55 phỏng vấn bán 

cấu trúc với các nhóm đối tượng cung cấp 

thông tin khác nhau như nhóm người sản 

xuất, nhóm người thu gom và những người 

am hiểu tại địa phương, cũng như các cán 

bộ quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản từ 

cấp xã đến tỉnh. Thông tin thu thập chủ yếu 

về đặc điểm nuôi trồng thủy sản tại đầm 

phá, hoạt động tiêu thụ sản phẩm thủy sản, 
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sự tham gia, vai trò, chức năng của các tác 

nhân tham gia, mối liên kết giữa các tác 

nhân trong chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản, 

những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất 

và tiêu thụ.  

2.4. Xử lý thông tin 

Thông tin từ phỏng vấn bán cấu trúc 

được tổng hợp và quản lý trên phần mềm 

Excel 2010. Mỗi nhóm đối tượng phỏng vấn 

được quản lý bởi các trang tính riêng lẻ. Tùy 

thuộc và từng nội dung và câu hỏi nghiên 

cứu, tác giả sẽ trích lọc thông tin từ các 

nhóm đối tượng phỏng vấn khác nhau. 

Thông tin sẽ được kiểm tra và so sánh giữa 

những người trả lời trong cùng một nhóm 

đối tượng phỏng vấn, kết hợp với so sánh 

thông tin giữa các nhóm khác nhau (thông 

tin trong cùng một chủ đề hay câu hỏi thu 

thập thông tin) để thấy được sự trùng lặp 

hay khác nhau. Từ đó, toàn bộ thông tin 

được tổng hợp và phân tích, tạo nên sự đa 

dạng thông tin, cũng như thông tin phản ánh 

mang tính đa chiều. Chính vì vậy, nghiên 

cứu sẽ tập trung vào khám phá, phân tích 

sâu vấn đề nghiên cứu, tập trung vào trả lời 

câu hỏi tại sao hơn là thống kê, mô tả. 

Thông tin thứ cấp được tổng hợp theo từng 

nội dung nghiên cứu nhằm xác định mức độ 

phù hợp của các thông tin từ phỏng vấn bán 

cấu trúc và đưa ra những khía cạnh khác 

nhằm tạo sự chuyên sâu của thông tin. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai 

Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, 

với diện tích mặt nước khoảng 22.000 ha, 

được biết đến như đầm nước lợ lớn nhất 

Đông Nam Á. Đây được xem là điều kiện lý 

tưởng cho hoạt động khai thác và nuôi trồng 

thủy sản (Tuyen và cs., 2010). Nhiều sản 

phẩm thủy sản có giá trị như cá nâu, cá kình, 

cá dìa, tôm sú đã tạo ra được lợi thế cạnh 

tranh so với sản phẩm ở các địa phương 

khác. Chính vì vậy, chính quyền địa phương 

và người dân luôn quan tâm đến vấn đề phát 

triển các giá trị nguồn lợi thủy sản mang lại 

từ đầm phá, trong đó, nuôi trồng thủy sản 

được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh suy 

giảm sản lượng khai thác thủy sản, biến đổi 

khí hậu và gia tăng dân số (Trung tâm 

Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế, 2016).  

 

 

 

 
Nguồn: GADM 2018, Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, ©; OpenStreetMap contributors, and the 

GIS user community 

Biểu đồ 1. Vị trí hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 
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Thông tin từ phỏng vấn người am 

hiểu và cán bộ quản lý đã chỉ ra rằng, hoạt 

động nuôi trồng thủy sản trên đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai được thực hiện bắt đầu từ 

những năm 1990, với hình thức nuôi chuyên 

tôm sú. Đây được xem là bước khởi đầu cho 

sự thay đổi và phát triển trong lĩnh vực nuôi 

trồng thủy sản trên đầm phá. Với những 

thành công trong 3 năm đầu nuôi chuyên 

tôm sú, người dân nơi đây bắt đầu rơi vào 

cảnh thua lỗ và nợ nần khi đầu tư trong lĩnh 

vực này. Điều này là kết quả của vấn đề ô 

nhiễm môi trường nước và sự xuất hiện của 

dịch bệnh. Đứng trước thực tế đó, chính 

quyền và người dân đã dần dần chuyển đổi 

hình thức nuôi trồng từ nuôi chuyên tôm sú 

sang nuôi xen ghép, đây là sự kết hợp giữa 

cá (cá dìa, cá kình, cá nâu, cá đối hay cá 

chẻm), tôm sú và cua; hay sự kết hợp giữa 

tôm và cá. Mô hình nuôi xen ghép đã tạo ra 

được thay đổi đáng kể trong sinh kế của 

người dân dựa vào nuôi trồng thủy sản, khi 

họ không còn lo lắng thua lỗ, nợ nần. Mặc 

dù hiệu quả kinh tế mang lại không bằng 

tôm sú nhưng nó tạo ra được sự ổn định và 

bền vững. 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên 

đầm phá đã có những đóng góp đáng kể 

trong việc nâng cao thu nhập cho người dân 

nói riêng, cũng như tạo ra sự phát triển kinh 

tế xã hội cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói 

chung. Vậy nên, trong định hướng chiến 

lược phát triển đến năm 2030 của tỉnh đã 

khẳng định, nuôi trồng thủy sản vẫn là thế 

mạnh của vùng đầm phá, cần được tiếp tục 

đầu tư phát triển với diện tích 3.496 ha và 

sản lượng 10.340 tấn (Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn, 2015). Hướng nuôi 

trồng thủy sản gắn với việc nâng cao giá trị 

sản phẩm tạo ra nhiều lợi nhuận cho người 

dân, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy 

sản bền vững. 

3.2. Chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản tại 

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

Tùy thuộc vào hình thức nuôi trồng 

thủy sản (nuôi chắn sáo, nuôi thấp triều, 

nuôi cao triều) sẽ có số vụ nuôi trong năm 

khác nhau, cũng như việc lựa chọn trong đối 

tượng nuôi cũng khác nhau, như nuôi xen 

ghép hay nuôi chuyên tôm sú. Nhìn chung, 

hoạt động nuôi xen ghép được tiến hành 

mỗi năm 2 vụ (riêng hình thức nuôi chắn sáo 

chỉ có 1 vụ/năm), vụ chính tập trung vào 

tháng 3 đến tháng 8, sau tháng 8 là vụ phụ. 

Thời gian nuôi sau 3 đến 4 tháng, người dân 

có thể bắt đầu thu hoạch. Quá trình thu 

hoạch được tiến hành trong khoảng 1 tháng, 

sau đó, người dân tiến hành cải tạo ao và bắt 

đầu vụ mới. 

 
 

Biểu đồ 2. Chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

Nguồn: Phỏng vấn các bên liên quan (2019) 
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Với đặc trưng nuôi xen ghép, nên 

việc thu hoạch được tiến hành theo nguyên 

tắc “con lớn thu trước, con nhỏ thu sau”. 

Vậy nên, số lượng sản phẩm thủy sản thu 

hoạch được trong một lần của mỗi hộ nuôi 

không lớn. Sau khi thu hoạch, sản phẩm 

được bán cho người thu gom trước khi được 

phân phối qua các kênh khác nhau để đến 

tay người tiêu dùng, điều này được chỉ rõ 

qua sơ đồ sau: 

Trong chuỗi giá trị, người thu gom 

trở thành một mắt xích quan trọng trong 

việc phân phối sản phẩm, khi tất các các sản 

phẩm thủy sản của người dân phải qua 

người thu gom trước khi đến với người mua 

tiếp theo. Người thu gom thu được lợi 

nhuận từ phần chênh lệch giữa giá thu mua 

từ người nuôi trồng và giá bán cho các tác 

nhân khác. Thực tế chỉ ra rằng, sản phẩm 

nuôi trồng sau khi được mua bởi người thu 

gom, phần lớn (khoảng 80%) được bán cho 

người bán buôn và bán lẻ, phần còn lại được 

bán cho các đại lý ở thành phố Huế. Những 

người bán buôn, sau đó, phân phối đến 

những người bán lẻ và sản phẩm được tiêu 

thụ tại các chợ địa phương ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Trong khi đó, những đại lý chủ 

yếu thu mua tôm sú và cua từ những người 

thu gom, và phân phối đến các tỉnh khác. 

Người nuôi trồng, người thu gom, 

người bán buôn và người bán lẻ được xem 

là các tác nhân chính trong chuỗi giá trị, họ 

đảm nhận những vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo sự lưu thông sản phẩm thủy 

sản của vùng đầm phá. Tuy nhiên, mỗi tác 

nhân có những chức năng, vai trò và sức 

mạnh khác nhau trong mối quan hệ so sánh 

giữa các tác nhân. Điều này, tạo nên sự khác 

biệt về mặt quản trị chuỗi giá trị, cũng như 

tạo được vị thế kiểm soát hay thống trị 

chuỗi, vấn đề này được cụ thể hóa trong các 

phần trình bày tiếp theo.  

3.3. Người thu gom và vai trò của người 

thu gom 

Khái niệm người thu gom được 

Biglaiser (1993) chỉ ra rằng: người thu gom 

là tác nhân thu được lợi ích thông qua việc 

mua sản phẩm từ một cá nhân và bán sản 

phẩm này cho người khác với giá cao hơn. 

Điều này có nghĩa rằng người thu gom 

không phải là chủ sở hữu ban đầu của sản 

phẩm, không tham gia trong sản xuất hay 

tạo ra sản phẩm và không nhận được bất cứ 

giá trị tiêu dùng nào từ sản phẩm này. Cùng 

với đó, Suhaimee và cs. (2015) đề cập đến 

người thu gom có thể là các cá nhân hay đơn 

vị kinh doanh, là những người có chức năng 

mang các hàng hóa, sản phẩm từ người sản 

xuất qua các mắt xích khác nhau và đến 

người tiêu dùng.  Sự xuất hiện và tồn tại của 

người thu gom là kết quả từ hiệu quả của 

việc tìm kiếm các đối tác thương mại, cũng 

như rút ngắn được thời gian trong các giao 

dịch thương mại (Rubinstein và Wolinsky, 

1987). Hơn nữa, người thu gom có lợi thế 

trong xác định chất lượng và số lượng sản 

phẩm khi họ làm việc trực tiếp với người 

sản xuất; cùng với đó, người thu mua sản 

phẩm từ người thu gom hoàn toàn tin tưởng 

vào người thu gom sẽ luôn mang lại sự hài 

lòng cho mình dựa trên mối quan hệ làm ăn 

lâu dài và những lợi ích mà mỗi bên nhận 

được (Biglaiser, 1993).  

Chính vì vậy, người thu gom như một 

cầu nối giữa người sản xuất và người bán 

buôn. Bằng cách thiết lập mối quan hệ với 

cả hai bên, họ đẩy nhanh quá trình giao dịch 

thông qua việc sử dụng thông tin về nhu cầu 

sản phẩm, khả năng cung ứng sản phẩm và 

giá cả sản phẩm. Người thu gom cũng có thể 

điều phối việc phân phối số lượng lớn các 

sản phẩm cho người bán buôn, do đó, người 

bán buôn không cần thiết phải thiết lập 

nhiều mối quan hệ với từng người sản xuất 

mà họ không có khả năng quản lý 

(Biglaiser, 1993; Vesala, 2008; Van 
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Nguyen và cs., 2021). Mặt khác người thu 

gom tạo ra sự phụ thuộc mạnh mẽ từ một 

phía của người sản xuất, những người 

thường không có lựa chọn nào khác ngoài 

việc bán cho những người thu gom (Neven 

và cs., 2009; Abebe và cs., 2016). Vậy nên, 

dựa trên kiến thức, hiểu biết về “cung - cầu” 

và thông tin về giá cả đã tạo nên sức mạnh 

cho người thu gom trong khía cạnh thương 

lượng và đàm phán đối với các tác nhân 

khác trong chuỗi giá trị và hình thành nên vị 

thế to lớn của họ trong các dòng chảy sản 

phẩm (Neven và cs., 2009). 

3.4. Đặc điểm và phương thức hoạt động 

của người thu gom tại Đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai 

Hầu hết người thu gom đều sinh sống 

cùng thôn hay xã với người nuôi trồng thủy 

sản, mỗi xã đều có một nhóm người thu 

gom. Mỗi người thu gom xác định một 

phạm vi hay khu vực riêng để hoạt động. 

Điều này được cụ thể hóa khi, mỗi người 

thu gom tạo được cho mình một nhóm 

người nuôi trồng luôn sẵn sàng bán sản 

phẩm của mình cho nguời thu gom. Như xã 

Phú Xuân và Hải Dương, người thu gom 

luôn thu mua thủy sản từ người nuôi ở trong 

thôn của họ; người thu gom ở thôn này 

không dễ dàng thu mua thủy sản ở thôn 

khác, bởi vì họ không thể cạnh tranh với 

những người thu gom ở thôn đó hay họ 

không có nhóm người bán ở đó. 

“Tôi luôn thu mua thủy sản ở tại 

thôn, tôi không có sự cạnh tranh với người 

thu gom khác trong thôn, nhưng tôi không 

thể thu mua thủy sản ở thôn khác, thậm chí 

người dân ở đó không muốn bán cho tôi” 

[Ông T - người thu gom xã Hải Dương] 

Người thu gom có thể cũng là người 

nuôi trồng thủy sản hay thành viên gia đình 

họ đang tham gia vào hoạt động này. Vậy 

nên, họ hiểu rõ về thực trạng của người nuôi 

trồng, chính vì vậy họ dễ dàng hình thành 

liên kết với người sản xuất. Ban đầu người 

thu gom muốn tự mình tìm kiếm đầu ra với 

giá bán cao hơn để nâng cao thu nhập cho 

chính mình cũng như giúp đỡ gia đình, 

người quen. Dần dần họ mở rộng phạm vi 

và trở thành người thu gom tại địa phương 

họ đang sinh sống. 

Bên cạnh những người thu gom tại 

địa phương, có một số người thu gom đến 

từ địa phương khác, họ có thể cạnh tranh với 

người thu gom địa phương thông qua các 

chiến lược trong tăng giá và số lượng thủy 

sản một lần thu mua. Do đó, họ cũng tạo 

được một nhóm người nuôi trồng chuyên 

cung cấp sản phẩm cho mình, nổi bật ở xã 

Quảng Công và thị trấn Sịa. Tuy nhiên, 

người thu gom địa phương cũng có các 

chiến lược để ứng phó như hợp tác cùng 

nhau, rõ ràng, sòng phẳng trong giao dịch 

với người nuôi trồng, hỗ trợ tài chính cho 

người nuôi, giúp đỡ họ trong cuộc sống.  

“Tôi phải cạnh tranh với những 

người thu gom khác bên ngoài xã, mặc dù 

người thu gom này thu mua với giá cao hơn 

tôi, nhưng tôi luôn luôn thu mua sản phẩm 

của người dân bất cứ khi nào họ có, thậm 

chí như tôm bị bệnh tôi sẽ giúp họ mua tất 

cả. Thêm vào đó, tôi luôn sẵn sàng cho 

người nuôi mượn tiền bất cứ khi nào họ cần; 

vì vậy người nuôi tin tưởng và lựa chọn tôi 

trong tiêu thụ sản phẩm của họ” [Bà H - 

Người thu gom xã Quảng Công] 

Hầu hết những người thu gom có liên 

kết với nhau trong thu mua thủy sản. Liên 

kết này được chỉ ra trong chia sẻ thông tin 

về giá, cũng như thống nhất giá cuối cùng 

cho mỗi loại thủy sản. Liên kết này trở nên 

cần thiết khi họ muốn kiểm soát giá, điều 

này tạo nên sức mạnh cho người thu gom 

trong đàm phán và ép giá. Tuy nhiên, người 

thu gom chỉ có liên kết với những người thu 

gom trong cùng một xã, họ không có liên 

kết với người thu gom ngoài xã. Hơn nữa, 

những người thu gom có mối liên kết chặt 

chẽ trong vụ chính hơn vụ phụ, vì sản lượng 

https://tapchi.huaf.edu.vn/


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY      ISSN 2588-1256   Vol. 6(2)-2022:2961-2972 

2968  Nguyễn Văn Chung và cs. 

thủy sản ở vụ này cao và họ muốn kiểm soát 

giá tốt hơn. 

 “Thỉnh thoảng, tôi phải liên kết với 

người thu gom khác trong thôn để xác định 

giá cùng nhau, tuy nhiên, chúng tôi vẫn có 

sự cạnh tranh với người thu gom khác trong 

vụ phụ khi sản lượng thủy sản thấp” [Ông 

H - Người thu gom xã Phú Xuân] 

3.5. Sự kiểm soát của người thu gom 

3.5.1. Định giá thu mua sản phẩm nuôi 

trồng thủy sản 

Mặc dù người nuôi trồng có thể dễ 

dàng bán sản phẩm của họ cho người thu 

gom, nhưng giá cả lại được quyết định bởi 

người thu gom. Người nuôi trồng có thể so 

sánh giá giữa những người thu gom, nhưng 

giá thu mua hầu như không có sự khác biệt 

giữa họ. Việc xác định giá của người thu 

gom thông qua các bước sau. 

Bảng 1. Các bước định giá của người thu gom 

Các bước Hoạt động Căn cứ 

Bước 1 Thu thập thông tin về giá 

Người thu gom khác, người bán buôn, người 

bán lẻ, đại lý, số lượng thủy sản hiện có, giá 

ngày hôm qua 

Bước 2 Tính toán 

Lợi ích và chi phí 

Hài lòng người mua 

Hài lòng người bán 

Bước 3 Đưa ra quyết định 
Tự mỗi người thu gom đưa ra giá hay có sự 

thống nhất giữa những người thu gom 

Nguồn: Phỏng vấn các bên liên quan (2019) 

Nhìn chung, thông tin về giá được 

xác định phần lớn phụ thuộc vào thông tin 

từ phía người mua của người thu gom, hầu 

như việc đàm phán, thương lượng của người 

nuôi trồng không được xem xét. Người nuôi 

trồng chỉ có thể phản hồi với người thu gom 

khi họ nhận thấy có sự khác biệt giá giữa 

những người thu gom hay giữa những người 

nuôi, sau đó người thu gom có những điều 

chỉnh để đảm bảo sự công bằng và làm hài 

lòng người nuôi trồng. 

“Nếu có sự khác biệt về giá giữa 

những người thu gom, họ phải tăng giá cho 

phù hợp; tuy nhiên, sự khác biệt giá không 

đáng kể” [Ông Q - Trưởng thôn xã Phú 

Xuân] 

Bên cạnh đó, sự biến động giá còn 

phụ thuộc vào thời vụ (vụ chính và phụ) và 

sự khác biệt về kích thước của các sản phẩm 

thủy sản. Cụ thể, giá vụ chính thấp hơn vụ 

phụ, bởi vì sản lượng vụ chính cao hơn. 

Ngoài ra, sản phẩm thủy sản có kích cỡ lớn 

hơn thường có giá cao hơn sản phẩm có kích 

thước nhỏ. Ví dụ, giá tôm sú là 200.000 

đồng/kg trong vụ chính, nhưng vụ phụ lên 

đến 280.000 hay 300.000 đồng/kg; hay 

170.000 đồng/kg cua trong vụ chính, nhưng 

vụ phụ lên đến 200.000 hay 220.000 

đồng/kg. Mặt khác, giá tôm sú đạt 300.000 

đồng/kg (nhưng phải đạt ít nhất 30 con/kg), 

nếu số lượng tôm cao hơn 30 con/kg thì giá 

lại thấp hơn. Tuy nhiên, những mức giá này 

đều được quyết định bởi người thu gom, 

người nuôi trồng chỉ có thể chờ đợi sự tăng 

giá để thu hoạch và bán vào thời điểm thích 

hợp. Bởi vì có một sự phụ thuộc đáng kể của 

người nuôi trồng thủy sản vào người thu 

gom khi toàn bộ thị trường đầu ra của các 

sản phẩm thủy sản chịu sự chi phối và kiểm 

soát của người thu gom. Điều này tạo nên 

sự suy giảm quyền lực của người sản xuất 

trong chuỗi giá trị. 

3.5.2. Kiểm soát thị trường đầu ra của sản 

phẩm thủy sản 

Chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản tại 

đầm phá Tam Giang chỉ ra rằng, đầu ra của 

sản phẩm nuôi trồng hoàn toàn phụ thuộc và 

sự kiểm soát của người thu gom. Mặc dù sau 

mắt xích người thu gom có nhiều tác nhân 

khác sẵn sàng thu mua, thậm chí người nuôi 
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trồng và những tác nhân này có thể biết đến 

nhau. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận của 

người nuôi trồng với nhóm đối tượng này bị 

cản trở hay không thể thực hiện. Bởi vì, mỗi 

người thu gom không chỉ có một nhóm 

người nuôi trồng luôn sẵn sàng bán sản 

phẩm cho họ, mà còn có một nhóm những 

người chuyên thu mua (người bán buôn, bán 

lẻ) sản phẩm của họ. Chính điều này, tạo 

nên vị thế và sức mạnh của người thu gom 

trong chuỗi giá trị. Hơn nữa, số lượng thành 

viên trong nhóm người nuôi trồng hay 

người thu mua có sự khác nhau giữa những 

người thu gom; điều này tùy thuộc và khả 

năng thu mua và khả năng đáp ứng yêu cầu 

của mỗi người thu gom. Thông thường mỗi 

người thu gom có 20 - 30 người nuôi trồng 

và 5 - 10 người thu mua trong nhóm của 

mình. 

Người bán buôn, bán lẻ, hay đại lý 

đều có nhu cầu mua sản phẩm thủy sản, tuy 

nhiên, họ không thể mua trực tiếp từ người 

nuôi; mặc dù, việc mua bán trực tiếp với 

người nuôi trồng, họ sẽ có được mức giá 

thấp hơn, hay người nuôi có thể bán được 

với giá cao hơn, so sánh với người thu gom. 

Thực trạng này là kết quả từ mô hình nuôi 

xen ghép, khi người nuôi trồng không thể 

cung ứng số lượng lớn trong 1 lần (mỗi lần 

thu hoạch trung bình khoảng 10 kg), trong 

khi những người mua không thể đi thu gom 

từ mỗi cá nhân riêng lẻ. Thay vào đó, họ 

mua từ người thu gom sẽ tiết kiệm được thời 

gian và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 

và số lượng. Cùng với đó, hoạt động mua 

bán sản phẩm tại ao nuôi đã trở thành một 

thói quen lâu đời của người nuôi trồng. 

Người nuôi trồng chỉ tập trung vào việc thu 

hoạch thủy sản và nhận tiền sau khi bán, còn 

việc vận chuyển, bảo quản hay tiêu thụ 

thuộc về người thu gom. Người nuôi trồng 

cho rằng việc mang sản phẩm đến bán ở chợ 

địa phương có thể mang lại thu nhập cao 

hơn cho họ, nhưng họ sẽ mất nhiều thời gian 

và công sức trong vận chuyển và tiêu thụ tại 

chợ, trong khi vấn đề thu lời hay thua lỗ họ 

không tự kiểm soát được. Nhưng, nếu họ 

bán ngay tại ao nuôi, họ sẽ có thời gian để 

làm việc khác có thể mang lại thu nhập khác 

cho họ. 

Hơn nữa giữa người nuôi trồng và 

người thu mua đều có sự ràng buộc với 

người thu gom trong khía cạnh tình cảm, sự 

tin tưởng và tài chính. Cụ thể, người thu 

gom và người nuôi trồng cùng sinh sống với 

nhau tại cùng địa phương, thậm chí họ có 

thể là họ hàng của nhau; bản thân người thu 

gom đã xây dựng được mối quan hệ kinh 

doanh lâu dài với 2 nhóm này, giữa họ đã có 

sự tin tưởng lẫn nhau; cuối cùng, người thu 

gom luôn sẵn sàng cho 2 nhóm người này 

mượn tiền không tính lãi và người mượn có 

 
: Biểu thị các tác nhân tham gia chuổi giá trị nuôi trồng thủy sản 

Biểu đồ 3. Mô hình tương tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị 

Nguồn: Phỏng vấn các bên liên quan (2019) 
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thể trả bất cứ khi nào họ có. Trường hợp 

ngưởi nuôi trồng đang có món nợ này, 

nhưng lại bán sản phẩm cho người thu gom 

khác hay bán cho người bán buôn, bán lẻ. 

Họ sẽ bị người thu gom (người đã cho mượn 

tiền) đòi món nợ ngay lập tức hay gây sức 

ép để phải trả nợ như không thu mua sản 

phẩm của người nuôi trồng hay thu mua với 

giá thấp hơn so với người nuôi trong khác. 

Trong khi đó, nếu người bán buôn và bán lẻ 

đã mượn tiền của người thu gom, nhưng họ 

lại thu mua sản phẩm thủy sản của người thu 

gom khác hay mua trực tiếp từ người nuôi 

trồng. Người thu gom (người đã cho mượn 

tiền) cũng sẽ đòi lại món nợ và sẽ không bán 

sản phẩm thủy sản cho những người bán 

buôn, bán lẻ này trong thời gian tới. Chính 

những điều này tạo nên một sự liên kết chặt 

chẽ giữa các tác nhân và người thu gom và 

họ không muốn phá vỡ mối quan hệ này. 

Người thu gom đã và đang thực hiện một 

vai trò quan trọng, khi họ là nhân tố chính 

trong thị trường đầu ra cho các sản phẩm 

nuôi trồng thủy sản tại đầm phá, hay đầu ra 

luôn được đảm bảo bởi họ. Thậm chí hoạt 

động nuôi trồng thủy sản sẽ bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng khi thiếu sự tham gia của 

những người thu gom. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo 

hướng nâng cao giá trị sản phẩm, gắn với 

phát triển chuỗi giá trị (Hiệp hội chế biến và 

xuất khẩu thủy sản, 2021), người thu gom 

được xem như một trong những yếu tố cản 

trở sự phát triển của hoạt động nuôi trồng 

theo hướng liên kết, bao tiêu sản phẩm, khi 

vẫn còn sự phụ thuộc lớn của người nuôi 

trồng vào họ. Dựa trên kết quả tổng hợp 

thông tin từ các tác nhân tham gia chuỗi, 

nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng tiếp cận 

với các kênh tiêu thụ tiềm năng sẽ bị ảnh 

hưởng, khi người nuôi trồng bị kiểm soát 

trong chuỗi giá trị truyền thống, hay bị ràng 

buộc bởi khía cạnh tình cảm và tài chính. 

Đây cũng được xem là thách thức trong việc 

mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản 

phẩm, phát triển chuỗi liên kết bền vững. 

Mặt khác, mức độ ảnh hưởng và chi phối 

của người thu gom đối với những tác nhân 

thu mua khác đã tạo ra những thách thức 

trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho các 

sản phẩm thủy sản, khi các tác nhân thu mua 

khác không thể tiếp cận trực tiếp với người 

sản xuất bởi những rào cản về số lượng cung 

ứng của người sản xuất và ràng buộc tình 

cảm, tài chính khi mượn tiền người thu 

gom. Bên cạnh đó, người nuôi trồng thủy 

sản cũng cho rằng sự có mặt của người thu 

gom làm suy giảm sự cạnh tranh giữa những 

người sản xuất hay người thu mua khác, khi 

tất cả sản phẩm của người dân đều được 

mua và bán với sự đồng nhất về giá. Điều 

này có thể là rào cản trong việc nâng cao 

chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm 

hướng đến nâng cao thu nhập theo hướng 

ổn định và bền vững.  

4. KẾT LUẬN 

Nuôi trồng thủy sản tại đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai đã và đang mang lại nhiều 

lợi ích cho người nuôi trồng nói riêng và sự 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên 

Huế nói chung. Hoạt động này đã thu hút sự 

tham gia của nhiều tác nhân khác nhau trong 

chuỗi giá trị các sản phẩm thủy sản, như 

người nuôi trồng, người thu gom, người bán 

buôn, người bán lẻ. Trong đó, người thu 

gom thực hiện một vai trò quan trọng trong 

việc giải quyết đầu ra cho toàn bộ sản phẩm 

từ nuôi trồng thủy sản, cũng như phân phối 

đến các kênh khác nhau trước khi được tiêu 

thụ bởi người tiêu dùng. Chính vai trò quan 

trọng này đã tạo nên một vị thế và sức mạnh 

to lớn của người thu gom trong quản trị 

chuỗi giá trị. Mỗi người thu gom đều tự hình 

thành cho mình một nhóm người nuôi trồng 

chuyên cung cấp sản phẩm thủy sản và một 

nhóm người mua, luôn sẵn sàng thu mua sản 

phẩm của mình. Chính vì vậy, người thu 

gom trở thành mắt xích không thể thiếu 

trong chuỗi giá trị, khi dòng chảy của sản 
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phẩm phải thông qua họ và có sự phụ thuộc 

của các tác nhân khác vào người thu gom. 

Nhiều chiến lược khác nhau để duy trì lợi 

thế cạnh tranh như mua toàn bộ số lượng 

người nuôi trồng có, cho mượn tiền không 

tính lãi cả người sản xuất và người thu mua, 

cũng như tạo sự tin tưởng trong một mối 

quan hệ kinh doanh lâu dài là nền tảng cơ 

bản cấu thành vai trò quản trị chuỗi giá trị 

của người thu gom. Vậy nên, người thu gom 

càng có nhiều lợi thế cạnh tranh, họ càng có 

nhiều sức mạnh để kiểm soát chuỗi giá trị. 

Sự kiểm soát này không chỉ ảnh hưởng đến 

người nuôi trồng mà cả những người bán 

buôn và bán lẻ. Điều này góp phần tạo nên 

những rào cản nhất định trong việc nâng cao 

giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản, cũng 

như định hướng phát triển nuôi trồng thủy 

sản theo chuỗi liên kết bền vững. 
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